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	TT
	           HỌ TÊN

	ĐƠN VỊ
	NĂM SINH
	CHỨC VỤ

	
	
	
	Nam
	Nữ
	

	1
	Đặng Ngọc Nhung
	TH Phú Thọ
	
	1966
	GVCN lớp 3

	2
	Vương Đoàn Anh Thư
	
	
	1987
	GVCN lớp 3

	3
	Nguyễn Thị Trâm Anh
	
	
	1967
	GVCN lớp 3

	4
	Vũ Thị Phương Thùy
	
	
	1970
	GVCN lớp 3

	5
	Lê Thị Thu Sương
	
	
	1966
	GVCN lớp 3

	6
	Lê Ngọc Phượng
	
	
	1983
	GVCN lớp 3

	7
	Huỳnh Bồ Đề
	
	
	1981
	GVCN lớp 3

	8
	Huỳnh Thị Thúy Phi
	
	
	1991
	GV thể dục

	9
	Sơn Thị Ngọc Lâm
	TH Nguyễn Bá Ngọc
	
	1986
	Giáo viên thể dục

	10
	Nguyễn Thị Tuyết Sơn
	
	
	1979
	Giáo viên chủ nhiệm

	11
	Nguyễn Thanh Bình
	
	1984
	
	Giáo viên chủ nhiệm

	12
	Lê Thanh Thuỳ
	
	
	1978
	Giáo viên chủ nhiệm

	13
	Võ Ngọc Tú
	TH Hàn Hải Nguyên
	
	1979
	GV dạy lớp 3

	14
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	
	
	1967
	GV dạy lớp 3

	15
	Đỗ Thanh Tâm
	
	
	1977
	GV dạy lớp 3

	16
	Nguyễn Thị Phương Anh
	
	
	1966
	GV dạy lớp 3

	17
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	TH Âu Cơ
	
	1971
	GV dạy lớp

	18
	Hồ Thị Ngọc Dung
	
	
	1965
	GV dạy lớp

	19
	Phạm Xuân Việt
	
	1975
	
	GV thể dục

	20
	Lê Văn Hoàng
	TH Quyết Thắng
	1966
	
	GV Thể dục

	21
	Nguyễn Thị Thanh Nhã
	
	
	1976
	GVCN lớp 3

	22
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	
	1967
	GVCN lớp 3

	23
	Võ Bảo Quốc
	
	1976
	
	GVCN lớp 3

	24
	Nguyễn Thị Hồng Tuấn
	TH Đại Thành
	
	1973
	GVCN lớp 3

	25
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	1992
	
	GVCN lớp 3

	26
	Đinh Thị Bình Liễu
	
	
	1972
	GVCN lớp 3

	27
	Nguyễn Thị Ngọc Thoang
	TH Hòa Bình
	
	1992
	GVCN lớp 3

	28
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	
	
	1968
	GVCN lớp 3

	29
	Lê Vũ Huy
	
	
	1967
	GVCN lớp 3

	30
	Nguyễn Tuấn Hải
	
	1966
	
	GVCN lớp 3

	31
	Nguyễn Thị Thanh Hường
	
	
	1974
	GVCN lớp 3

	32
	Bùi Ngọc Anh
	TH Hưng Việt
	
	1967
	Giáo viên lớp 3

	33
	Phan Thị Mỹ Duyên
	
	
	1979
	Giáo viên lớp 3

	34
	Nguyễn Thị Ngọc Thu
	
	
	1979
	Giáo viên lớp 3

	35
	Quách Lai Hưng
	
	1980
	
	Giáo viên lớp 3

	36
	Lê Thị Hương Lan
	
	
	1976
	Giáo viên lớp 3

	37
	Nguyễn Bảo Lợi
	
	1967
	
	Giáo viên thể dục

	38
	Phạm Văn Pha
	
	1964
	
	Giáo viên thể dục

	39
	Lê Thị Hậu
	
	
	1994
	Giáo viên thể dục

	40
	Nguyễn Thị Kim Lan
	TH Phạm Văn Hai
	
	1966
	Giáo viên khối 3

	41
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	
	
	1977
	Giáo viên khối 3

	42
	Trần Quang Thuận
	
	1967
	
	Giáo viên khối 3

	43
	Trương Minh Phúc
	
	1994
	
	Giáo viên khối 3

	44
	Hồ Thị Thanh Thủy
	
	
	1967
	Giáo viên thể dục

	45
	Trần Quang Vinh
	TH Thái Phiên
	1984
	
	GVTD

	46
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	
	
	1993
	GVCN

	47
	Tăng Tuấn Kiên
	
	1992
	
	GVCN

	48
	Nguyễn Văn Duy Long
	THCS Lữ Gia
	
	
	Giáo viên thể dục

	49
	Nguyễn Trọng Hiếu
	
	
	
	Giáo viên thể dục

	50
	Hồ Thanh Trí
	THCS Chu Văn An
	1974
	
	Giáo viên thể dục

	51
	Huỳnh Thái Bảo
	
	1996
	
	Giáo viên thể dục

	52
	Trần Văn Dũng
	THCS Nguyễn Văn Phú
	1961
	
	Giáo viên TD

	53
	Nguyễn Thanh Phương
	
	1989
	
	Giáo viên TD

	54
	Trần Thị Thanh Ngà
	
TH Lê Đình Chinh
	
	1967
	GVCN lớp 3

	55
	Phan Thị Phương Dung
	
	
	1967
	GVCN lớp 3

	56
	Nguyễn Hoàng Phương Trâm
	
	
	1985
	GVCN lớp 3
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